
09

Chuông điện và nút nhấn chuông IP44
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CẦU DAO TỰ ĐỘNG EASY9 – MCB, RCCB, RCBO & SPD
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CẦU DAO TỰ ĐỘNG ACTI 9 – MCB, RCCB, RCBO
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KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ RƠ LE ĐIỀU KHIỂN ACTI 9
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ACTI 9

A9C20731 781.000

A9C30811
A9C30812
A9C30831

462.000
715.000
847.000

A9C22715
A9C22712
A9C20732
A9C20736
A9C20842
A9C20862
A9C20882

913.000
869.000

1.188.000
979.000

1.430.000
2.145.000
5.808.000

A9C20834
A9C20837
A9C20838
A9C20844
A9C20847
A9C20864
A9C20867
A9C20868
A9C20884

1.254.000
1.430.000
1.342.000
1.903.000
2.288.000
2.860.000
3.432.000
3.223.000
8.129.000

A9C20833
A9C20843
A9C20863

1.078.000
1.716.000
2.574.000



SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN AN TOÀN CHUẨN

MCB 2P 63A

RCCB 2P 63A
30mA

MCB 2P 40A

Chống sét lan truyền
2P 40kA

RCBO 2P
20A 30mA

RCBO 2P
20A 30mA

RCBO 2P
20A 30mA

MCB 2P
10A

MCB 2P
6A

MCB 1P
10A

MCB 1P
10A

x 6
Ổ cắm

x 1
Máy

nước nóng
4.5kW

2 HP
x 1
Máy

điều hòa

3 HP
x 1
Máy

bơm nước

7kg/
390W

x1
Máy giặt

x12
Đèn đơn

1.2m

1100W
x1

Lò vi sóng

Khuyến cáo lựa chọn cầu dao tự động theo tiết diện dây dẫn

Tiết diện
dây dẫn

Mục đích sử dụng Công suất cho phép
tối đa

Lựa chọn
cầu dao tự động

1.5mm2

2.5mm2

4mm2

6mm2

10mm2

16mm2

25mm2

    Dùng cho đèn, nguồn các loại ổ cắm
thông dụng hoặc thiết bị ít hao điện,
(chuông cửa, vv.,)

< 2300W

    Cung cấp nguồn cho ổ cắm hoặc
ổ cắm chuyên dụng ( máy giặt, máy
nước nóng, lò sưởi điện)

    Dùng cho các thiết bị như nồi cơm
điện, lò nướng, lò sưởi điện CÔNG
SUẤT CAO
    Dùng để kết nối điện giữa thiết bị
đóng ngắt và tủ điện
    

    Dùng cho dây dẫn có chức năng
bảo vệ chính: phải có cùng tiết diện
như dây nối giữa thiết bị đóng ngắt
và tủ điện.

10A

< 3680W 16A - 20A

< 5750W 25A

< 7360W 32A

6/9/12kvA 16 - 32 A đến 50 A

50/60 kVA 63 A


